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 BÁO CÁO 

Tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

trên địa bàn xã Sơn Dung 

 

Thực hiện Công văn số 1207/UBND ngày 28/6/2023 của UBND huyện Sơn 

Tây về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

huyện Sơn Tây. UBND xã Sơn Dung báo cáo tình hình triển khai thực hiện như 

sau: 

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 

GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI. 

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của Chương 

trình. 

Tình hình thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình/Dự án, Tiểu dự 

án, nội dung thành phần thuộc Chương trình. 

1.1 Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt 

Tổng vốn được phân bổ 2022-2023: 2.650 triệu đồng. Trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 2.409 triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư: 2.000 

triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 409 triệu đồng) 

- Ngân sách địa phương: 241 triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư:  200 triệu 

đồng; Vốn sự nghiệp: 41 triệu đồng) 

Kết quả gải ngân:  880 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 800 triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư:  800 triệu 

đồng; Vốn sự nghiệp: 0 triệu đồng) 

- Ngân sách địa phương: 80  triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư:  80 triệu 

đồng; Vốn sự nghiệp: 0 triệu đồng) 

1.2. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy 

tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá 

trị (Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược 

liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng 

bào DTTS&MN). 

* Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị:  
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Tổng vốn sự nghiệp được phân bổ 2022-2023: 2.642 triệu đồng. Trong 

đó: 

- Ngân sách Trung ương: 2.401 triệu đồng  

- Ngân sách địa phương: 241 triệu đồng  

Kết quả gải ngân:  chưa giải ngân 

-Tiến độ triển khai thực hiện: Hiện nay UBND xã đã tổ chức xét chọn hộ 

để tham gia dự án;Hiện nay UBND xã đang làm các thủ tục để gửi cơ quan 

chuyên môn  UBND huyện thẩm định dự án này để có cơ sở thực hiện. 

1.3. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp 

công của lĩnh vực dân tộc (Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục 

vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN) 

a. Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng DTTS&MN. 

Tổng vốn được phân bổ 2022-2023: 5.993,5 triệu đồng. Trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 5.449 triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư: 4.825 

triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 624 triệu đồng) 

- Ngân sách địa phương: 544,5 triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư:  482,5 

triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 62 triệu đồng) 

Kết quả gải ngân:  5.799,68 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 5,239,68  triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư:  

4.984,68 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 255 triệu đồng) 

- Ngân sách địa phương: 560  triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư:  535 triệu 

đồng; Vốn sự nghiệp: 25 triệu đồng) 

1.4. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

Tổng vốn đầu tư được phân bổ 2022-2023: 179,1 triệu đồng. Trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 158 triệu đồng  

- Ngân sách địa phương: 21,1 triệu đồng  

Kết quả gải ngân:  Chưa giải ngân. 

1.5. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp 

thiết đối với phụ nữ và trẻ em 

Tổng vốn sự nghiệp được phân bổ 2022-2023: 337 triệu đồng. Trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 306 triệu đồng  

- Ngân sách địa phương: 31 triệu đồng  

Kết quả gải ngân:  88 triệu đồng, trong đó:  

- Ngân sách Trung ương: 80 triệu đồng  

- Ngân sách địa phương: 8 triệu đồng . 
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-Tiến độ triển khai thực hiện: Đến nay, UBND đã hoàn thành việc lập dự 

toán chi tiết và đã chuyển phòng Tài chính-Kế hoạch huyệnthẩm định.đến nay 

đã triển khai thực hiện. 

1.6. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và 

nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn 

a) Tiểu Dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất 

ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn (Nội dung số 02: Hỗ trợ phát 

triển sản xuất và sinh kế) 

Tổng vốn sự nghiệp được phân bổ 2022-2023: 808 triệu đồng. Trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 734 triệu đồng  

- Ngân sách địa phương: 74 triệu đồng  

Kết quả gải ngân:  Chưa giải ngân. 

 

         - Tiến độ triển khai thực hiện: Hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn cụthể 

của Bộ ngành Trung ương đối với dựán này,nên chưa thực hiện. 

2. Huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực 

- Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực năm 2022-

2023: 13.310,6  triệu đồng, trong đó: 

+ Nguồn ngân sách Trung ương: 12.117 triệu đồng (vốn đầu tư phát 

triển: 7.603 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 4.514 triệu đồng) 

+ Nguồn ngân sách địa phương: 1.193,6 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 

740,6 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 453 triệu đồng) 

+ Vốn lồng ghép: 0 đồng. 

+ Nguồn tín dụng trực tiếp cho các dự án, hoạt động của Chương trình:0 

đồng. 

+ Nguồn huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân: 0 đồng. 

+ Đóng góp của người dân, cộng đồng: 0 đồng. 

- Kết quả giải ngân năm 2022-2023: 

Tổng vốn đã giải ngân: 6.165,29 triệu đồng, đạt 46,3% so với KH 

Trong đó: 

 + Nguồn ngân sách Trung ương: 5.597,29 triệu đồng, đạt 46,1% so với 

KH   (trong đó: vốn đầu tư phát triển: 5.262,29triệu đồng, vốn sự nghiệp: 355 

triệu đồng) 

+ Nguồn ngân sách địa phương: 568 triệu đồng, đạt 47,6% so với KH ( 

trong đó: vốn đầu tư phát triển: 237 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 33 triệu đồng) 

- Kết quả thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù: 0 đồng. 

- Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có): 0 đồng. 
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3. Đánh giá tác động và hiệu quả đầu tư của Chương trình: 

- Hầu hết người dân tham gia, hưởng lợi từ Chương trình phấn khởi, hài 

lòng và tin tưởng và kết quả của Chương trình. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở địa 

phương có cơ hội phát triển kinh tế- xã hội theo hướng bền vững như mục tiêu 

của Chương trình đề ra. 

 4. Đánh giá chung 

4.1. Kết quả đạt được: 

- UBND xã đã hoàn thành việc xây dựng văn bản quản lý, tổ chức thực 

hiện Chương trình. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực tổ chức 

quản lý và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với thành viên Ban quản lý xã 

và Ban phát triển thôn; năng lực giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã. 

UBND xã đã thành lập và kiện toàn Ban quản lý các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; ban hành kế hoạch cụ thể về triển khai thực 

hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

rà soát, xác định nhu cầu, danh mục đầu tư giai đoạn 2021- 2025, đồng thời bám 

sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để triển khai thực hiện nguồn vốn được giao. 

- UBND xã, Ban quản lý xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã và các 

thôn tăng cường công tác thông tin, truyền thông trong tổ chức, thực hiện 

Chương trình. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tuyên truyền; ưu tiên 

hình thức truyền thông tuyên truyền có sự tham gia của cộng đồng dân cư tại các 

thôn, khu dân cư. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân đổi mới phương 

thức sản xuất, thay đổi sinh kế, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền 

vững… 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý 

Chương trình; kịp thời phát hiện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn xã. 

 4.2. Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân. 

- Các dự án, tiểu dự án và nội dung của Chương trình rất đa dạng về nội 

dung, hình thức triển khai, trong khi quy mô các nội dung chính sách lại nhỏ và 

có nhiều ban ngành tham gia chủ trì, quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung 

thuộc Chương trình; một số nội dung lần đầu tiên triển khai thực hiện, nên cán 

bộ, công chức xã vừa nghiên cứu văn bản vừa triển khai thực hiện, nên còn 

nhiều lúng túng, chậm trễ trong việc tổng hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức 

triển khai thực hiện. 

- Đến cuối tháng 10/2022, xã mới nhận kế hoạch vốn, bên cạnh đó, các Bộ, 

ngành ở Trung ương chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; một số 
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văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng, cụ thể nên địa phương khó triển khai thực hiện 

và chậm tiến độ.  

- Theo Thông tư số 02/2022/TT-UBDT, ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Dân 

tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình. Tuy nhiên, trong quá 

trình triển khai thực hiện Thông tư này vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cụ 

thể như:  

+ Chưa hướng dẫn cụ thể về hình thức cho vay, định mức vốn cho vay, thời 

gian cho vay và lãi suất vay đối với nội dung hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số 

còn nhiều khó khăn thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 9. 

+ Một số nội dung của Chương trình mới lần đầu triển khai, như: Nội dung 

số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 

3; Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư 

thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3; Dự án 8, tiểu dự án 1 thuộc Dự án 9… đã gây 

lúng túng cho địa phương trong việc xây dựng kế hoạch. 

- Tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định nội 

dung hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn là: “Hỗ trợ đầu tư 

có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua 

vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt” (nhưng tại Thông tư số 

02/2022/TT-UBDT thì lại quy định thực hiện theo Quyết định số 1719/QĐ-

TTg). Chưa quy định rõ mức hỗ trợ đầu tư cho một hộ là bao nhiêu nên rất khó 

thực hiện. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, tuy mới triển khai thực hiện nhưng bước đầu đã 

đem lại hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ 

tiêu của Chương trình như sau: 

1. Mục tiêu chung: 

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn xã; nâng cao đời sống người dân, góp phần giảm nghèo bền vững 

nhằm đạt được mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn 2021- 2025. 

2. Chỉ tiêu đến cuối năm 2023: 

- Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm từ 6- 6,5% (theo chuẩn nghèo đa 

chiều giai đoạn 2022 - 2025); 

- Quy hoạch, sắp xếp hộ DTTS đang cư trú tại các khu vực xa xôi, hẻo 

lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; 

- Khởi công xây dựng các công trình; Xây dựng, tăng cường cơ sở vật 

chất, thiết bị, đồ dùng dạy học cho 01 trường phổ thông dân tộc bán trú 

TH&THCS trên địa bàn xã. 

- Tối thiểu 80% phụ nữ có thai được phổ biến kiến thức, khám thai định 

kỳ, hỗ trợ y tế, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; hỗ trợ 



 
6 

tăng cường dinh dưỡng cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng. 

- Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 30 hộ đồng bào DTTS và 

hộ dân tộc Kinh nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. 

- Tổ chức bảo tồn các loại hình văn hoá phi vật thể;  

- Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có 

uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động 

đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và 

Chương trình. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho 05 người có uy tín trong cộng đồng làm hạt 

nhân chính trị, nòng cốt ở cơ sở; bồi dưỡng kiến thức về chính sách dân tộc, 

công tác dân tộc cho 90% cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đảm bảo giải ngân 100% vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công theo kế 

hoạch vốn được giao trong năm 2023. 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan Trung ương: 

- Đối với Dự án 9: Kiến nghị Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn cụ thể về hình 

thức cho vay, định mức vốn cho vay, thời hạn cho vay và lãi suất vay đối với nội 

dung này. Hoặc giao vốn thông qua kênh Ngân hàng chính sách xã hội để thực 

hiện Dự án này. 

- Đối với tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3, dự án 9,… kiến nghị các Bộ liên quan 

nên ban hành Sổ tay hướng dẫn để thực hiện. 

2. Đề xuất, kiến nghị với tỉnh: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN là Chương trình hoàn toàn mới, tích hợp rất nhiều chương trình, 

chính sách dân tộc, nhiều ban ngành được giao nhiệm vụ chủ dự án, tiểu dự án, 

nội dung thành phần,… để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương 

trình, kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

cho lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn được phân công thực hiện Chương 

trình, nhất là các dự án đang vướng mắc. 

  Trên đây là Báo cáo của UBND xã Sơn Dung về tình hình thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi./.  

Nơi nhận:                                                                

- UBND huyện; 

- Phòng dân tộc huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT; PCT UBND xã;   

- Lưu: VT.                                      

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

Đinh Văn Đùng 
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